
TT Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 Ngô Hữu An 04/12/1996 E01661698

2 Lê Văn Phúc 25/10/1990 N2251458

3 Lê Trọng Dũng 22/06/1991 C5504394

4 Phan Thị Ý 24/02/1986 N2311199

5 Phạm Văn Luân 01/04/1989 N2184673

6 Nguyễn Hoàng Đại Dương 31/10/1993 Q00144124

7 Hoàng Thế 17/06/1992 C5493656

8 Phàng A Anh 05/06/1992 C3988945

9 Nguyễn Đình Tâm 06/04/1997 C4591295

10 Dương Thị Huyền Trang 06/02/1998 C2434754

11 Nguyễn Khắc Bằng 09/11/1999 C5586874

12 Trần Văn Tú 20/11/1987 C2856657

13 Bằng Thái Bình 01/10/1994 N2453426

14 Đặng Trung Độ 17/01/1993 Q00235270

15 Đỗ Thu An 05/01/1995 C3593207

16 Nguyễn Văn Hào 29/10/1999 C5687459

17 Nguyễn Khắc Toàn 26/10/1997 C5577808

18 Nguyễn Văn Bình 24/05/1988 C5004948

19 Lê Quốc Doanh 11/12/1999 C3971089

20 Lê Đức Tâm 23/08/1991 C5577748

21 Nguyễn Tuấn Vĩ 14/07/1999 C9689822

22 Nguyễn Hữu Hiếu 24/01/1986 C1355371

23 Nguyễn Thị Huyền 22/12/1992 N2428458

24 Nguyễn Xuân Huy 24/03/1999 E00593627

25 Nguyễn Hữu Cường 15/05/1993 N2473901

26 Vũ Văn Hải 20/10/1987 C5584124

27 Ngô Sỹ Nhu 10/02/1989 C9370301

28 Hoàng Tiến Lâm 26/04/1998 C5585827

29 Hoàng Trung Tình 30/07/1986 C8160488

30 Nguyễn Đình Thái 02/10/1987 N2183697

31 Phạm Hoàng Trạch 27/10/1994 C5557428

32 Trần Đức Hạnh 29/06/1990 N2428981

33 Lê Văn Tuất 28/05/1994 C5562122

34 Đàm Văn Lan 18/12/1984 N2179550

35 Kim Xuân Dương 04/05/1991 C9353927

36 Mai Thị Hiền 12/12/1999 Q00060537

37 Vũ Thị Hường 08/12/1996 C2438714

38 Phạm Sang 10/06/1993 C4654627

39 Võ Mạnh Dũng 20/09/1982 N2378210

40 Hà Văn Kiên 18/08/1995 C5567985

41 Nguyễn Đình Huy 14/06/1995 Q00424223

42 Hà Văn Đức 28/06/1992 N2475645

43 Nguyễn Hữu Bằng 16/07/1997 C2439356

44 Bùi Hữu Ngọc 17/06/1983 C5584773

45 Vũ Văn Nguyện 10/11/1988 N2455712
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46 Phạm Văn Hiếu 16/01/994 C5627630

47 Nguyễn Thị Hường 30/11/1989 C2615239

48 Nguyễn Thị Lanh Thơ 04/03/1993 C3896852

49 Đoàn Kim Nhật 07/07/1998 C5582463

50 Lục Thị Y Sao 02/02/2000 C9191357

51 Nguyễn Đình Huynh 13/08/1989 C5423464

52 Nguyễn Đức Thuận 09/09/1984 C5574190

53 Nguyễn Đình Cảnh 08/03/1991 C9794788

54 Đào Khả Tuấn 20/05/1986 P00135345

55 Trịnh Văn Tuấn 29/01/1999 C7028984

56 Đỗ Xuân Tú 25/07/1991 C5567879

57 Nguyễn Văn Hiếu 13/02/1986 C4383357

58 Phạm Văn Lợi 21/11/1995 P00446190

59 Trương Văn Hoàn 01/01/1991 N2233087

60 Đào Văn Tư 18/12/1990 N2225403

61 Đinh Thanh Long 09/12/1991 N2453536

62 Nguyễn Văn Phúc 08/09/1998 C4968142

63 Lê Văn Luật 19/02/1994 C9982610

64 Đặng Thị Sim 13/08/1991 P00010696

65 Đào Văn Lương 15/07/1990 C5567880

66 Phạm Trọng An 13/09/1989 C5678523

67 Phạm Hồng Nhật 19/10/1990 C9191169

68 Đặng Thị Nguyệt 02/02/1991 C5569028

69 Hồ Bá Lưu 11/03/1991 C5931161

70 Đậu Văn Long 27/02/1996 K0149563

71 Nguyễn Ngọc Long 27/02/1982 N1915184

72 Trần Anh Tuấn 01/07/2000 C5671052

73 Trần Quang Vinh 06/09/1987 N2476928

74 Trần Anh Tuấn 29/11/1991 C8990570


